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PHẦN THUYẾT MINH


Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Quản trị lữ hành trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Quản trị lữ hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Quản trị lữ hành trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp, Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành, Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ. 

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

 - Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị. 

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.
3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).
II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Quản trị lữ hành trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để: 

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Quản trị lữ hành trình độ Trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Quản trị lữ hành trình độ Trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết tối đa 35 hoc sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh; thời gian đào tạo để tính định mức kinh tế - kỹ thuật này là 1332 giờ; định mức này chưa bao gồm 6 môn học chung.
3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Quản trị lữ hành trình độ Trung cấp với các điều kiện khác quy định tại Khoản 2, Mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

NGÀNH, NGHỀ QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
Mã ngành, nghề: 5810104
Trình độ đào tạo: Trung cấp





Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	I
	Định mức lao động trực tiếp (giờ)
	 
	
	

	1
	Định mức giờ dạy lý thuyết
	11,00

	2
	Định mức giờ dạy thực hành
	52,00

	II
	Định mức lao động gián tiếp (giờ)
	9,48


II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức thiết bị (giờ)

	A
	Thiết bị dạy lý thuyết
	

	1
	Hệ thống âm thanh trợ giảng
	Công suất:  ≥ 50W 
	11,43

	2
	Máy chiếu (Prjector)
	- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi Lumens
- Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm
	11,43

	3
	Máy vi tính 
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	11,43

	4
	Bút chỉ laser
	- Khoảng cách điều khiển: ≥ 30m, laser chiếu xa ≥ 200m
- Tính năng lật trang, lên xuống, chỉ laser… 
	11,43

	5
	Bảng Flip chart
	- Loại có chân giá đỡ
- Kích thước ≥ (600x900x2000)mm 
	11,43

	B
	Thiết bị dạy thực hành
	

	1 
	Bộ đàm liên lạc
	- Công suất phát ≥ 5W 
- Tần số ≥ 400Mhz
- Pin 1500mAh 
	27,99

	2 
	Đèn pin
	- Điện áp ≥ 3,6V 
- Chiếu xa ≥ 500m 
	3,11

	3 
	Điện thoại bàn
	Màn hình LCD hiển thị số gọi đến và số gọi đi, Có thể truyền cuộc gọi nội bộ 
	239,57

	4 
	Hệ thống âm thanh trợ giảng
	Công suất: ≥ 50W 
	49,96

	5 
	La bàn
	- Chất liệu thép không gỉ
- Đường kính ≥ 60mm, đáy ≥ 10,25mm 
	10,89

	6 
	Loa di động
	- Loại có đầu nối micro cài áo
Có nút chỉnh âm lượng
- Khoảng phạm vi âm thanh ≥ 215 m 
	157,89

	7 
	Loa kéo ngoài trời
	- Loa kéo tay
- Công suất ≥ 100W 
	4,00

	8 
	Loa thuyết minh
	Công suất ≥ 30 W, kèm micro không dây tay cầm 
	4,00

	9 
	Mic không dây
	Công suất ≥ 10 W 
	49,77

	10 
	Máy vi tính 
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	764,36

	11 
	Máy chiếu (Projector)
	- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi Lumens
- Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm
	49,96

	12 
	Máy chủ 
	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm 
	1,56

	13 
	Máy đếm tiền
	- Tốc độ đếm: ≥ 1000 tờ/phút
- Công suất ≥ 75w 
	16,44

	14 
	Máy ghi âm
	- Dung lượng ≥ 4GB
- Thời gian ghi âm ≥ 15 giờ liên tục 
	43,32

	15 
	Máy in
	In đen trắng, khổ giấy A4 
	41,46

	16 
	Máy in
	In màu, khổ giấy A4
	12,45

	17 
	Máy scan
	Khổ giấy A4, tốc độ scan ≥ 20 trang/phút, scan 2 mặt
	29,90

	18 
	Máy photocopy
	- Tốc độ in/sao chụp ≥ 35trang/phút khổ A4; ≥ 22 trang/phút khổ A3, tự động đảo mặt 
	15,11

	19 
	Máy ảnh kỹ thuật số
	Ống kính zoom rộng T* (24÷200) mm; F2,8÷4,5 và lấy nét tự động, cảm biến hình ảnh có tích hợp bộ nhớ
	19,79

	20 
	Máy quay phim
	Lấy nét tự động, chống rung, ống kính tích hợp zoom quang học ≥ 20x
	26,67

	21 
	Máy tính cầm tay
(calculators)
	Loại 12 số 
	137,68

	22 
	Đèn sân khấu
	- Loại moving head đặt dưới sàn và phản chiếu ánh sáng ngược lên sân khấu
- Công suất: ≥ 750W 
	3,56

	23 
	Dàn âm thanh phục vụ hội họp và văn nghệ
	- Dùng cho phòng có diện tích ≥ 60m2
- Bao gồm: hệ thống loa, bàn trộn âm  thanh, amply, thiết bị xử lý âm thanh, microphone  
	4,89

	24 
	Phần mềm Quản trị kinh doanh lữ hành
	- Bao gồm: điều hành hướng dẫn viên, điều hành Tour, quản lý điều hành quảng cáo, marketing và liên kết với các công ty cung cấp dịch vụ 
- Phiên bản thông dụng cài đặt cho 19 máy 
	23,81

	25 
	Phần mềm hỗ trợ dạy tiếng Anh
	- Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm 
- Phiên bản thông dụng cài đặt cho 19 máy
	2,67

	26 
	Bộ bản đồ treo
	- Bao gồm: bản đồ thế giới và bản đồ Việt Nam

- Kích thước ≥ (1.2x1.6) m 

- Chất liệu bằng giấy, có khung, có nhựa bên ngoài
	14,23

	27 
	Bộ bản đồ cá nhân
	- Bao gồm: bản đồ du lịch Việt Nam; bản đồ giao thông; bản đồ tự nhiên; bản đồ văn hoá, di sản; sơ đồ tuyến điểm
- Kích thước: ≤ (600x800) mm 

- Chất liệu bằng giấy
	320,90

	28 
	Bàn ghế tổ chức các cuộc họp văn phòng
	Bàn vuông, 10 ghế 
	7,12

	29 
	Bảng Flip chart
	- Loại có chân giá đỡ
- Kích thước ≥ (600x900x2000) mm 
	1,90

	30 
	Bảng đón khách
	- Chất liệu: inox 304, meka, gỗ
- Kích thước ≥ (780x600x1280)mm 
	0,89

	31 
	Bảng ghim 
	- Kích thước: ≥ (10,2x10,8) mm
- Khung nhôm bo bảng chắc chắn, góc có đầu bịt nhựa an toàn  
	41,35

	32 
	Biển đón đoàn
	- Kích thước: giấy A4
- Chất liệu: mica 2 lớp dày 2mm 
- Tay cầm: ≥ 120 mm 
	7,23

	33 
	Biển báo thoát hiểm
	- Biển màu vàng hình chữ A có thể gấp vào gọn gàng để di chuyển 
- Chất liệu: nhựa ABS 
- Kích thước: ≥ (200×290,5x610)mm 
	3,33

	34 
	Biển cấm hút thuốc
	- Biển màu vàng hình chữ A có thể gấp vào gọn gàng để di chuyển
- Chất liệu: nhựa ABS
- Kích thước: ≥ (200×290,5x610) mm 
	3,33

	35 
	Biển cảnh báo trơn trượt
	- Biển màu vàng hình chữ A có thể gấp vào gọn gàng để di chuyển 
- Chất liệu: nhựa ABS
- Kích thước: ≥ (200×290,5x610) mm 
	3,33

	36 
	Biển nhắc tiết kiệm điện, nước, giấy
	- Chất liệu mi ca gắn tường
- Kích thước: ≥ (300x 900) mm 
	2,89

	37 
	Bình chữa cháy
	Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy 
	2,22

	38 
	Bộ bàn ghế
	Bộ bàn ghế thông dụng (gỗ/đệm) thiết kế tiêu chuẩn, độ bền cao, kiểu dáng và tính năng đa dạng phù hợp với văn phòng làm việc, phòng họp 
	17,45

	39 
	Bộ tách chén
	Gồm: 1 bình ≥ 750ml và ≥ 6 tách uống nước 
	17,45

	40 
	Bục phát biểu
	- Chất liệu: gỗ 
- Kích thước ≥ (800x600x1200) mm 
	1,78

	41 
	Bục sân khấu
	- Di động, kích thước ≥ (5x3x0,5) m 
- Khung sàn bằng sắt, sàn gỗ, thảm trải sân khấu 
	1,78

	42 
	Bút chỉ laser
	- Khoảng cách điều khiển: ≥ 30m, laser chiếu xa ≥ 200m
- Tính năng lật trang, lên xuống, chỉ laser… 
	97,29

	43 
	Cây xanh văn phòng
	Loại chuyên dụng và thông dụng trên thị trường 
	6,23

	44 
	Chân máy quay
	Chiều cao ≤ 1,6m, chiều dài gắp gọn: 0,615m, tải trọng: 3kg, Pan head tháo rời
	22,45

	45 
	Cờ hiệu
	- Chất liệu vải lụa
- Kích thước ≥ 0,2m, có cán cờ bằng inox, dài ≥ 0,5m 
	30,33

	46 
	Còi 
	Loại chuyên dụng và thông dụng trên thị trường 
	30,33

	47 
	Đèn hiệu
	Kích thước ≥ (0,60x0,45x0,4)m 
	11,67

	48 
	Đầu đọc thẻ nhớ 
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 
	37,11

	49 
	Giá để tài liệu bàn cá nhân
	- Chất liệu: nhựa, loại ba ngăn, có thể tháo rời, bề mặt có các khe hở tránh ẩm mốc 
- Kích thước: ≥ (250,3 x 260 x 290,5) mm 
	224,02

	50 
	Giá sách gỗ (trưng bày tờ rơi tập gấp, ấn phẩm du lịch)
	- Kích thước: ≥ (850,5 x 420 x 1360,5) mm
- Chất liệu: gỗ, thiết kế dày dặn, chắc chắn, phủ lớp sơn bóng bên ngoài 
	34,46

	51 
	Gương soi
	- Gương nhỏ, dài, mỏng, nhẹ
- Kích thước ≥ (500x1600) mm 
	4,23

	52 
	Quả địa cầu
	- Kích thước: ≥ 110mm
- Tỷ lệ: 1/110,000,000
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt/Tiếng Anh 
	77,79

	53 
	Khung backdrop
	- Chất liệu: inox
- Kích thước ≥ (2,5 × 2,3) m 
	4,89

	54 
	Standee
	- Cố định 4 bốn khung kim loại hoặc nhựa chéo nhau, 
- Kích thước ≥ (0,8 x 1,8) m 
	4,89

	55 
	Thảm sân khấu
	- Chất liệu: thảm nỉ không dệt 
- Kích thước: khổ ≥ 2m, độ dày ≥ 2mm
- Màu đỏ/ghi xám 
	3,56

	56 
	Thùng rác
	 - Hình tròn có chất liệu nhựa hoặc inox có nắp bập bênh thuận tiện, đế bằng cao su
- Kích cỡ: ≥ (250 x 300,5)mm 
	2,22

	57 
	Trang phục dân tộc Chăm
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	58 
	Trang phục dân tộc Dao
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	59 
	Trang phục dân tộc Ê đê
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	60 
	Trang phục dân tộc Khơ me
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	61 
	Trang phục dân tộc Mông
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	62 
	Trang phục dân tộc Mường
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	63 
	Trang phục dân tộc Tày
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	64 
	Trang phục dân tộc Thái
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	65 
	Trang phục dân tộc Gia Rai
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	66 
	Trang phục dân tộc Ba na
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	67 
	Trang phục dân tộc Hà Nhì
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	68 
	Trang phục dân tộc Hoa
	Bao gồm: trang phục nam và nữ trong ngày thường và dịp lễ tết 
	0,89

	69 
	Tủ tài liệu
	- Tủ tài liệu được chia làm 2 phần, phần trên chia ngăn, phần dưới cánh gỗ mở
- Tủ được làm bằng gỗ phủ PVC màu ghi sáng
- Kích thước: ≥(1,2 x 0,34 x 1,85)m 
	6,67

	70 
	Bộ thiết bị cứu thương
	Theo tiêu chuẩn y tế 
	0,44


III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ
 
 
 




	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tiêu hao

	1 
	Bút dạ
	 Chiếc 
	Chiều rộng nét viết: 2,5mm, số đầu bút: 1, hộp 10 chiếc, màu xanh, đỏ, đen
	20,00

	2 
	Giấy A0
	 Tờ 
	Giấy trắng, có độ dày trung bình
	161,00

	3 
	Giấy A4
	 Tờ 
	Giấy trắng, có độ dày trung bình
	656,00

	4 
	Giấy nhớ/Note
	 Tập 
	Giấy nhiều màu, có độ dày trung bình có thể dán được lên tài liệu
	8,00

	5 
	Mực in
	 Hộp 
	Mực laser màu đen; in khoảng 1000 trang tiêu chuẩn
	1,00

	6 
	Mực in
	 Hộp 
	Mực 4 màu; in khoảng 1000 trang tiêu chuẩn
	0,03

	7 
	Túi thuốc sơ cứu
	 Bộ 
	Theo tiêu chuẩn y tế, loại A
	0,01

	8 
	Túi hồ sơ
	 Chiếc 
	Bằng nhựa, có cúc bấm, khổ giấy A4
	27,00

	9 
	Pin
	 Đôi 
	Dung lượng 1,5V
	1,00

	10 
	Tệp file quảng cáo sản phẩm 
	 Chiếc 
	Bìa cứng, in màu dùng để đựng các chương trình du lịch của các công ty du lịch
	1,00


 
 
 




